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	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Đoạn trích dẫn
	3
	0
	1
	2
	0
	1
	0
	
	60

	2
	Viết

	Thuyết minh về món bánh chưng ngày Tết
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng (điểm)
	1,5
	1,5
	0,5
	2
	0
	2
	0
	1
	100

	Tỉ lệ %
	15%
	25%
	40%
	20%
	

	Tỉ lệ chung
	40%
	60%
	















                               BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 8 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	1. Truyện ngắn


















	Nhận biết: 
- Nhận biết được tác phẩm, nhân vật có liên quan.
- Nhận biết từ ngữ liên quan đến nhân vật.
- Xác định được từ ngữ sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh.
Thông hiểu:
- Hiểu nội dung, ý nghĩa, tư tưởng tình cảm mà tác giả gửi gắm qua đoạn trích.
Vận dụng:
- Nhận xét được nhân vật qua đoạn trích.
- Liên hệ đến phẩm chất của nhân vật mà đoạn trích nêu ra trong tác phẩm. 
	3TN

















	1TN
2TL


















	2TL

















	

	2
	Viết
	Thuyết minh về món bánh chưng ngày Tết
	Nhận biết: 
Thông hiểu:
Vận dụng:
Vận dụng cao:
Viết được bài văn thuyết minh giới thiệu về món ăn truyền thống, đó là bánh chưng
	1*
	1*
	1*
	1*

	Tổng
	
	3TN 
1*
	1TN 2TL  1*
	1TL 1*
	1TL*

	Tỉ lệ %
	
	15
	25
	40
	20

	Tỉ lệ chung
	
	40
	60
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	UBND QUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH
Tham khảo


	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NH: 2022 - 2023
Môn: NGỮ VĂN _ Lớp: 8
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)




I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc phần trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Con lão ra đi để một kỉ niệm buồn- con chó "mua về nuôi định lúc cưới vợ thì giết thịt". Lão gọi là "cậu Vàng", bắt rận, tắm, cho ăn trong bát, chửi yêu, nói chuyện. Cậu thế chỗ đứa con, cùng lão chia sẻ niềm đau và hiu quạnh. Thế mà cuối cùng lão phải bán vì không có gạo nuôi cậu. Bán cậu, lão đã nghĩ đến cái chết. Lão chết thì cậu tiêu đời. Để cậu đi trước còn được việc. Bán xong "Lão cố làm ra vẻ vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước…Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc….”. Tôi cũng khóc bởi chất người bộc lộ cao độ trong tiếng khóc ấy. Lão khóc vì trót lừa một con chó. Còn tôi khóc vì những giọt nước mắt chân thật, tinh khiết rỉ ra từ đá của một con người.
(Vẻ đẹp con người của Hoàng Thị Thương. Tư liệu Ngữ văn 8, NXB Giáo dục năm 2004)

Câu 1: Nội dung đoạn trích trên có liên quan đến văn bản nào mà em đã học? 
A. Tôi đi học		B. Trong lòng mẹ
C. Tức nước vỡ bờ		D. Lão Hạc
Câu 2: Vì sao nhân vật “lão” trong đoạn trích dẫn trên lại phải bán cậu Vàng?
A. Không muốn nuôi nữa
B. Bán để lấy tiền ăn
C. Bán để lấy tiền cưới vợ cho con
D. Bán vì không có gạo nuôi cậu
Câu 3: Em hiểu nội dung câu văn này là gì? “Tôi cũng khóc bởi chất người bộc lộ cao độ trong tiếng khóc ấy”
A. Nhân vật “tôi” xúc động khi thấy “lão” khóc.
B.Thương cảm cho hoàn cảnh của “lão”.
C. Cảm thông và hiểu rõ phẩm chất cao đẹp của “lão”.
D. Nhân vật “tôi” là người nhạy cảm, mau nước mắt.
Câu 4: Xác định từ ngữ sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh trong câu sau: “Để cậu đi trước còn được việc” 
A. Cậu 			B.  Đi trước
C. Còn			D. Được việc
Câu 5:  Câu “Lão khóc vì trót lừa một con chó” gợi ra trong em những suy nghĩ gì về nhân vật “lão” trong văn bản mà em đã học?
Câu 6: Theo em, nhân vật “tôi” trong đoạn trích trên là người như thế nào ?
Câu 7: Nội dung đoạn trích viết về vẻ đẹp phẩm chất con người, em hãy viết đoạn văn ngắn nêu cảm nghĩ của em về nội dung trên?
II. VIẾT (4,0 điểm)
Thuyết minh về món bánh chưng ngày Tết.

                                                                          ----Hết----

























HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN NGỮ VĂN LỚP 8

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I

	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	D
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	Gợi ý:
- Có tình yêu thương tha thiết với động vật, coi động vật như là một người thân của mình.
- Không chỉ vậy lão còn là người có nhân cách cao đẹp, giàu lòng tự trọng, vì “trót lừa một con chó” mà lão luôn sống trong nỗi ăn năn, dằn vặt.
(Chấp nhận ý kiến khác nếu hợp lý).
	1,0

	
	6
	Gợi ý: Nhân vật “tôi” là người giàu lòng nhân hậu, thương cảm với số phận bất hạnh của lão, hiểu được tình cảm của một người cha dành cho con của lão, hiểu được nỗi day dứt, ăn năn và lòng tự trọng đáng kính của lão
 (Chấp nhận ý kiến khác nếu hợp lý).
	1,0

	
	7
	- Hình thức: đoạn văn (có mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn), sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp
-Nội dung: học sinh trình bày cảm nhận riêng. Có thể tham khảo các ý sau
+Người nông dân trước cách mạng tháng Tám (lão) là người cha yêu thương con, giàu lòng nhân hậu (yêu quý vật nuôi như chính người thân của mình)
+ Không chỉ vậy họ còn là người có nhân cách, có lòng tự trọng, vì “trót lừa một con chó” mà lão luôn sống trong nỗi ăn năn, dằn vặt.
	0,5







1,5

	
	VIẾT
	4,0
	

	
	
	a) Đảm bảo cấu trúc bài văn thuyết minh.
	0,25

	
	
	b) Xác định đúng yêu cầu của đề: Thuyết minh về món ăn truyền thống: bánh chưng
	0,25


	
	
	c) Thuyết minh về món ăn truyền thống: bánh chưng: 
HS có thể triển khai các ý theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
1. Mở bài:
Giới thiệu về bánh chưng, một món ăn truyền thống của người Việt Nam mỗi dịp tết đến, xuân về.
2. Thân bài:
- Nguồn gốc (xuất xứ) của bánh chưng
- Nguyên liệu cần có
- Cách làm
- Yêu cầu thành phẩm
- Giá trị của món ăn trong đời sống tinh thần của người Việt
3. Kết bài:
Cảm nghĩ của em về món ăn truyền thống này. 
Lưu ý: HS có thể kết hợp các phương pháp thuyết minh khi làm bài.
	2,5












	
	
	e) Sáng tạo: Bố cục rõ ràng, ngôn ngữ chính xác.
	0,5

	
	
	
	



--Hết--





